
THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN THI - KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 TỈNH ĐẮK NÔNG (không tính TS tự do)

TB: ĐIỂM TRUNG BÌNH, XH: XẾP HẠNG

TB XH TB XH TB XH TB XH TB XH TB XH TB XH TB XH TB XH

1 THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh 7.38 1 6.82 4 6.54 7 7.20 4 6.72 8 7.07 4 7.03 3 8.89 1 6.71 1

2 THPT Gia Nghĩa 5.65 16 5.93 27 5.35 29 6.55 19 6.32 13 6.38 11 6.04 17 7.82 20 3.93 23

3 THPT Chu Văn An 6.64 2 6.38 13 6.38 10 6.97 9 6.21 16 5.98 16 6.07 14 7.94 16 4.66 8

4 Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, tin học tỉnh Đắk Nông 3.22 36 5.33 34 4.69 38 5.38 35

5 Trung học phổ thông  Dân tộc nội trú N'Trang Lơng tỉnh Đắk Nông 5.87 9 6.72 6 6.89 4 7.17 5 6.99 5 6.73 7 6.22 12 8.36 8 5.02 4

6 THPT Phạm Văn Đồng 5.84 10 6.16 19 6.21 18 6.83 14 6.10 21 5.47 27 5.64 28 7.63 24 4.63 9

7 Trung tâm GDNN - GDTX Đắk R'Lấp 4.03 32 5.92 28 6.13 19 5.25 31 6.13 19 5.38 29 5.78 25 5.70 2

8 Phổ thông DTNT THCS-THPT huyện Đắk R'Lấp 3.80 33 6.01 24 5.37 30 5.80 22 7.12 30 2.88 32

9 THPT Trường Chinh 5.91 7 6.68 7 5.41 28 5.76 27 5.63 30 6.50 10 6.41 8 7.84 19 4.59 10

10 TT GDNN - GDTX Đắk Song 4.20 31 5.19 36 7.50 2 7.00 7 6.38 12 5.47 26 5.27 36

11 THPT Đắk Song 5.94 6 6.46 10 6.03 23 6.39 20 6.48 9 6.17 13 6.37 10 8.49 4 4.04 21

12 THPT Lương Thế Vinh 5.19 26 5.93 26 6.36 13 5.68 29 5.83 25 5.64 22 5.78 24 8.26 10 3.40 30

13 Phổ thông DTNT THCS-THPT huyện Đắk Song 5.34 23 6.26 16 6.38 12 7.38 3 7.38 2 6.25 12 6.05 15 8.08 15 4.58 11

14 THPT Đắk Mil 6.10 4 6.32 14 6.26 17 5.72 28 6.12 20 5.54 24 5.91 19 7.89 17 4.82 7

15 THPT Trần Hưng Đạo 6.15 3 7.02 3 6.42 9 6.60 17 6.42 11 6.16 14 6.29 11 8.29 9 5.05 3

16 THPT Nguyễn Du 5.81 12 6.14 20 6.50 8 6.31 22 5.81 28 5.66 21 6.20 13 8.13 14 3.82 26

17 TT GDNN - GDTX Đăk Mil 2.90 37 5.02 37 5.34 31 5.20 37

18 Phổ thông DTNT THCS-THPT huyện Đăk Mil 6.04 5 7.13 2 7.75 1 7.50 2 7.75 1 8.17 1 7.22 1 8.87 2 4.85 5

19 Phổ thông DTNT THCS-THPT huyện Cư Jút 5.54 19 6.58 9 7.00 3 7.00 7 7.25 3 7.33 2 6.41 9 8.41 6 4.48 13

20 THPT Phan Chu Trinh 5.66 14 6.18 18 6.10 20 6.59 18 6.17 17 5.44 28 5.71 27 7.49 26 4.35 16

21 TT GDNN - GDTX Cư Jút 2.58 38 5.50 33 4.93 37 4.88 38

22 THPT Phan Bội Châu 5.59 17 6.01 23 5.57 26 6.19 25 5.82 26 5.52 25 5.51 33 7.29 27 4.14 20

23 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 4.91 28 5.71 31 6.08 21 6.28 23 6.07 23 5.16 34 5.63 29 7.10 31 3.32 31

24 THPT Krông Nô 5.83 11 6.42 11 6.06 22 6.84 13 5.98 24 5.80 20 5.71 26 8.13 13 4.21 17

25 THPT Hùng Vương 5.71 13 5.83 29 6.35 14 7.15 6 6.13 18 6.09 15 5.78 23 7.24 28 3.64 27

26 THPT Trần Phú 4.42 29 5.58 32 4.94 31 6.15 26 5.60 31 5.26 32 5.88 20 7.18 29 3.53 29

27 Phổ thông DTNT THCS-THPT huyện Krông Nô 5.90 8 7.61 1 6.83 5 7.58 1 6.86 7 7.04 5 7.15 2 8.37 7 4.85 6

28 TT GDNN - GDTX Krông Nô 3.28 35 5.22 35 5.02 35 5.60 30

29 THPT Đăk Glong 5.08 27 6.60 8 6.28 15 6.91 12 6.27 14 5.97 17 5.83 21 7.80 22 3.87 24

30 Phổ thông DTNT THCS-THPT huyện Đăk Glong 4.30 30 6.80 5 7.00 6 6.64 4 8.49 3 4.19 18

31 THPT Lê Quý Đôn 5.65 15 6.30 15 6.26 16 6.72 15 6.08 22 6.53 9 6.42 7 7.80 21 4.57 12

32 TT GDNN - GDTX Tuy Đức 3.65 34 4.67 38 4.98 36 5.59 31

33 THPT Nguyễn Tất Thành 5.57 18 6.12 21 5.95 24 6.68 16 5.81 27 5.19 33 5.50 34 7.69 23 3.57 28

34 THPT Lê Duẩn 5.37 22 5.78 30 5.84 25 6.94 10 6.22 15 5.62 23 5.97 18 7.54 25 3.84 25

35 THPT Quang Trung 5.25 25 6.19 17 5.23 30 5.39 30 5.78 29 5.92 18 5.59 32 7.86 18 4.16 19

36 THPT Nguyễn Đình Chiểu 5.43 21 5.94 25 6.38 11 6.91 11 6.44 10 6.56 8 6.05 16 8.21 11 4.44 14

37 THPT Phan Đình Phùng 5.47 20 6.10 22 5.50 27 6.22 24 7.01 4 5.86 19 6.47 6 8.43 5 4.35 15

38 Phổ thông DTNT THCS-THPT huyện Tuy Đức 5.28 24 6.41 12 6.75 6 6.38 21 6.94 6 7.19 3 6.52 5 8.15 12 3.95 22
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